
DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA 
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI LUẬT GIA VIỆT NAM
	STT
	Trọng tài viên
	Năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Hộ khẩu thường trú
	Nghề nghiệp, trình độ chyên môn
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Huy Bằng
	1959
	Nam
	Việt Nam
	Cổ Nhuế, Từ Liêm, HàNội
	Kỹ sư Giao thông; Thạc sĩ  Luật học
	

	2 
	Dương Thành Bắc
	1953
	Nam
	Việt Nam
	Xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	Cử nhân Luật
	

	3 
	Nguyễn Văn Bốn
	1966
	Nam
	Việt Nam
	16 Lô C, 218 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
	Thạc sĩ Luật
	

	4 
	Phan Thy Doanh
	1977
	Nữ
	Việt Nam
	104 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Luật sư
	

	5 
	Vương Trí Dũng
	1955
	Nam
	Việt Nam
	226 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Cử nhân Luật; Kỹ sư cơ khí
	

	6 
	Trần Nam Dương
	1970
	Nam
	Việt Nam
	B5, Dự án Ngô Thời Nhiệm, 65 D Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Q.9, TP. HCM
	Luật gia; Cử nhân Luật; Cử nhân Báo chí
	

	7 
	Nguyễn Thị Hồng Hà
	1975
	Nữ
	Việt Nam
	Số 18 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	

	8 
	Bùi Thị Bạch Hải
	1970
	Nữ
	Việt Nam
	28/3 Trương Công Định, P.14, Q. Tân Bình, TP. HCM
	Luật gia, Nhà báo; Cử nhân Luật, Cử nhân Ngữ Văn
	

	9 
	Lê Đại Hải
	1965
	Nam
	Việt Nam
	Phòng 511 Khu Tập thể 5 tầng, Bộ Tư pháp, phường Cống Vị, Ba Đình, HN
	Cử nhân luật
	

	10 
	Đào Thị Thu Hạnh
	1960
	Nữ
	Việt Nam
	Số 43 Đặng Văn Ngữ, P.Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	

	11 
	Phan Thị Thanh Hằng
	1969
	Nữ
	Việt Nam
	Nhà 12 ngách 37/2 phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
	 Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế
	

	12 
	Nguyễn Văn Hậu
	1957
	Nam
	Việt Nam
	203 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	Luật sư, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngữ Văn
	

	13 
	Nguyễn Bửu Hội
	1954
	Nam
	Việt Nam
	Số 9 Mỹ Giang 1B, Q.7, TP. HCM
	Luật sư;
Thạc sĩ Luật
	

	14 
	Nguyễn Văn Huệ
	1977
	Nam
	Việt Nam
	Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật
	

	15 
	Nguyễn Quốc Hùng
	1960
	Nam
	Việt Nam
	Phòng 206 Tập thể Bộ Điện lực, Mai Động, Hà Nội
	Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
	

	16 
	Nguyễn Thị Thúy Hường
	1977
	Nữ
	Việt Nam
	203 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	Luật sư; Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Quản trị truyền thông
	

	17 
	Nguyễn Văn Kha
	1976
	Nam
	Việt Nam
	59/57 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP. HCM
	Luật sư; Cử nhân Luật; Cử nhân Khoa học chuyên ngành công nghệ thông tin
	

	18 
	Nguyễn Văn Khanh
	1983
	Nam
	Việt Nam
	59/57 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP. HCM
	Luật sư; Thạc sĩ Luật, Cử nhân Ngữ Văn Anh, Cử nhân Tài chính Ngân hàng
	

	19 
	Nguyễn Thị Hồng Khánh
	1961
	Nữ
	Việt Nam
	Số 22 ngách 22/192 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
	Thạc sĩ Luật
	

	20 
	Phạm Tuấn Khải
	1955
	Nam
	Việt Nam
	Số 11 B20 Nam Thành Công, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	Tiến sĩ  Luật học
	

	21 
	Dương Đình Khuyến
	1958
	Nam
	Việt Nam
	7A Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Luật sư; Thạc sĩ Luật
	

	22 
	Cao Thị Loan
	1979
	Nữ
	Việt Nam
	76, đường 17, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
	Luật sư; Cử nhân Luật
	

	23 
	Hoàng Đức Long
	1955
	Nam
	Việt Nam
	964 Võ Văn Kiệt, P.6, Q.5, TP. HCM
	Thanh tra viên cao cấp; Cử nhân Luật
	

	24 
	Trần Đức Long
	1971
	Nam
	Việt Nam
	P515, nhà B2 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
	Thạc sĩ Luật
	

	25 
	 Phạm Mỹ Lộc
(Michael Lộc Phạm)
	1947
	Nam
	Việt Nam
	08 Phạm Đình Toại, P.6, Q.3, TP. HCM
	Luật sư tiểu bang California-Hoa Kỳ; Thạc sĩ Nghệ thuật, Tiễn sĩ Luật
	

	26 
	Phan Trung Lý
	1953
	Nam
	Việt Nam
	C22, Ngách 259/5 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giáo sư, Tiến sĩ Luật
	

	27 
	Nguyễn Văn Mạnh
	1952
	Nam
	Việt Nam
	Tập thể học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Cầu Giấy, Hà Nội
	Phó Giáo sư – Tiến sĩ Luật
	

	28 
	Quản Văn Minh
	1968
	Nam
	Việt Nam
	Số 7/ 164 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội
	Luật sư; Thạc sĩ Luật
	

	29 
	Nguyễn Minh Mười
	1963
	Nam
	Việt Nam
	Số 32 ngõ 223 phố Đặng Tiến Đông, Hà Nội.
	Cử nhân Kinh tế; Kỹ sư địa chất
	

	30 
	Lê Việt Nga
	1986
	Nữ
	Việt Nam
	P5 B7 Tổ 1C, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
	Luật sư; Thạc sĩ Luật
	

	31 
	Ngô Thị Minh Ngọc
	1960
	Nữ
	Việt Nam
	Số 11 ngõ 97 phố Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
	Thạc sĩ Luật
	

	32 
	Đoàn Thanh Nô
	1960
	Nam
	Việt Nam
	Số 100 ngõ 01, phố Phạm Tuấn Tài, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
	Tiến sĩ Luật
	

	33 
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	1960
	Nữ
	Việt Nam
	SỐ 199- XI, Khóm Bình Khánh, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
	 Luật sư; Cử nhân Luật
	

	34 
	Lê Thái Phương
	1982
	Nam
	Việt Nam
	Số 03, ngách 49/64 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
	Thạc sĩ Luật; Cử nhân Tiếng Anh
	

	35 
	Nguyễn Thị Phượng
	1968
	Nữ
	Việt Nam
	Nhà 12A - G6 khu đô thị Nam Thăng Long, P. Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
	Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh
	

	36 
	Nguyễn Văn Quyền
	1953
	Nam
	Việt Nam
	Số 49 Ngách 7 Ngõ 381 Nguyễn Khang, tổ 6 phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
	Tiến sĩ Luật
	

	37 
	Đỗ Văn Sen
	1966
	Nam
	Việt Nam
	P302 - CT5 -  ĐN3, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
	Tiến sĩ Luật
	

	38 
	Nguyễn Thị Sinh
	1967
	Nữ
	Việt Nam
	Số 17/9 Đường Gò Dầu, P. Tân Qúy, Q.Tân Phú, TP.HCM
	Thạc sĩ QTKD, Cử nhân Luật, Cử nhân Triết học, Cử nhân Ngữ Văn Anh
	

	39 
	Lê Minh Tâm
	1951
	Nam
	Việt Nam
	Số 3 Ngách 49/64 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	Giáo sư, Tiến sĩ Luật
	

	40 
	Đinh Văn Thanh
	1954
	Nam
	Việt Nam
	Số 2 BT7, Khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội
	Phó Giáo sư – Tiến sĩ Luật
	

	41 
	Hoàng Đại Thanh
	1953
	Nam
	Việt Nam
	39 Nguyễn Bá Tuyển, P.12, Q.Tân Bình, TP.  HCM
	Luật sư; Cử nhân Luật
	

	42 
	Lại Hồng Thanh
	1969
	Nam
	Việt Nam
	P408, nhà C, 16 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 Tiến sĩ kỹ thuật Khai thác mỏ; Cử nhân Luật
	

	43 
	Lê Thị Kim Thanh
	1963
	Nữ
	Việt Nam
	151 Lê Duẩn, Hà Nội
	Thạc sĩ Luật
	

	44 
	Phạm Thị Vạn Thanh
	1969
	Nữ
	Việt Nam
	E8- 02 Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP. Đà Lạt
	Luật sư; Thạc sĩ Luật
	

	45 
	Đào Thị Thành
	1960
	Nữ
	Việt Nam
	Số 35 ngõ 41 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
	Luật sư
	

	46 
	Ngô Trung Thành
	1975
	Nam
	Việt Nam
	38/145 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
	Thạc sĩ Luật
	

	47 
	Quản Thị Ngọc Thảo
	1980
	Nữ
	Việt Nam
	Tổ 3 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
	Thạc sĩ Luật
	

	48 
	Lê Xuân Thân
	1961
	Nam
	Việt Nam
	96a6/14 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
	Tiến sĩ Luật
	

	49 
	Dương Đình Thọ
	1953
	Nam
	Việt Nam
	950/57 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Q. Gò Vấp, TP.HCM
	Luật sư; Cử nhân Luật
	

	50 
	Nguyễn Duy Tiến
	1978
	Nam
	Việt Nam
	Số 11 hẻm 29/44/1 Vũ Thạnh, Cát Linh, Đống Đa, HN
	Thạc sĩ Luật
	

	51 
	Lê Hoài Trung
	1957
	Nam
	Việt Nam
	H5 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP. HCM
	Thạc sĩ Luật
	

	52 
	Hồ Quốc Tuấn
	1951
	Nam
	Việt Nam
	Số 102 Trần Phú, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
	Luật sư
	

	53 
	Nguyễn Đức Tuấn
	1976
	Nam
	Việt Nam
	87F Đinh Tiên Hoàng, P.3,Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Luật
	

	54 
	Đinh Trung Tụng
	1956
	Nam
	Việt Nam
	Số nhà 23, Tổ 4, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
	Tiến sĩ Luật
	

	55 
	Hà Huy Từ
	1977
	Nam
	Việt Nam
	11 ngõ 127 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
	Luật sư
	

	56 
	Phạm Hùng Việt
	1954
	Nam
	Việt Nam
	41-2 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP. HCM
	Thạc sĩ Luật; Luật sư
	

	57 
	Trần Văn Việt
	1955
	Nam
	Việt Nam
	9 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	Luật sư; Thạc sĩ Luật
	

	58 
	Phạm Gia Yên
	1956
	Nam
	Việt Nam
	Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
	Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật; Cử nhân Luật
	

	59 
	Đỗ Hoàng Yến
	1965
	Nữ
	Việt Nam
	Số nhà 222A Lò Đúc, Hà Nội
	Thạc sĩ Luật
	


